
1/6

MÔN THI : LAW 305 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 18h00 - 21/07/2026   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29202732608 Bùi Thùy Anh LAW 305 SA K29VTD

2 29206647533 Đặng Nguyễn Lan Anh LAW 305 SA K29VTD

3 29206650188 Lê Quỳnh Nhật Anh LAW 305 SA K29VTD

4 29206651349 Lại Thị Lan Anh LAW 305 SA K29VTD

5 29206639139 Vũ Thị Ngọc Ánh LAW 305 SA K29VTD

6 29208144209 Nguyễn Thị Ngọc Ánh LAW 305 SA K29VTD

7 29206665618 Ngô Thị Như Bình LAW 305 SA K29VTD

8 29206655161 Nguyễn Thị Kim Chi LAW 305 SA K29VTD

9 29206664789 Nguyễn Thị Linh Chi LAW 305 SA K29VTD

10 29214630810 Lê Thành Đạt LAW 305 SA K29VTD

11 29206637333 Phạm Thị Diệu LAW 305 SA K29VTD

12 29206656907 Trần Thị Ngọc Diệu LAW 305 SA K29VTD

13 29213780323 Hoàng Anh Định LAW 305 SA K29VTD

14 29206364720 Nguyễn Hạ Đoan LAW 305 SA K29VBC

15 29216653257 Kiều Thanh Đức LAW 305 SA K29VTD

16 28206637199 Trần Nguyễn Phương Dung LAW 305 SA K29VTD

17 29206659304 Hà Thị Tam Dung LAW 305 SA K29VTD
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MÔN THI : LAW 305 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Báo Chí * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 21/07/2026   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214626089 Bùi Nguyễn Tuấn Dũng LAW 305 SA K29VTD NỢ HP

2 29204655640 Thái Nguyễn Kỳ Duyên LAW 305 SA K29VTD

3 29206661276 Huỳnh Hương Giang LAW 305 SA K29VTD

4 29216661262 Nguyễn Quốc Hải LAW 305 SA K29VTD

5 28206629075 Thái Gia Hân LAW 305 SA K28VTD

6 29216642641 Lê Văn Trung Hậu LAW 305 SA K29VTD NỢ HP

7 29206655256 Nguyễn Thị Thục Hiền LAW 305 SA K29VTD

8 29206658286 Nguyễn Thị Hồng Hiếu LAW 305 SA K29VTD

9 29206658291 Đoàn Thị Minh Hiếu LAW 305 SA K29VTD

10 29206664612 Lê Công Ngọc Hiếu LAW 305 SA K29VTD

11 28206353251 Phan Đặng Liên Hoàng LAW 305 SA K29VBC

12 29216653371 Nguyễn Văn Hùng LAW 305 SA K29VTD

13 29206661497 Nguyễn Xuân Hương LAW 305 SA K29VTD

14 30206664829 Trương Thị Hương LAW 305 SA K30VTD

15 29206661534 Lê Thị Huyền LAW 305 SA K29VTD

16 29214659383 Nguyễn Thành Khánh LAW 305 SA K29VTD

17 29216650291 Nguyễn Lê Quốc Khánh LAW 305 SA K29VTD
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MÔN THI : LAW 305 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Báo Chí * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 21/07/2026   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206665841 Trần Mỹ Khuê LAW 305 SA K29VTD

2 29206640894 Trần Thị Thanh Kiều LAW 305 SA K29VTD

3 29206658966 Lê Thị Thúy Kiều LAW 305 SA K29VTD

4 29216346502 Nguyễn Quý Lâm LAW 305 SA K29VBC

5 28208120512 Trần Ngọc Khánh Linh LAW 305 SA K29VTD

6 29203780335 Đàm Mai Linh LAW 305 SA K29VTD

7 29206565573 Cao Thị Yến Linh LAW 305 SA K29VTD

8 29216661476 Huỳnh Công Thành Long LAW 305 SA K29VTD

9 29206632079 Nguyễn Thị Thanh Lý LAW 305 SA K29VTD

10 29206627188 Ngô Thị Ngọc Mân LAW 305 SA K29VTD

11 29216657693 Trương Hữu Nhật Minh LAW 305 SA K29VTD

12 29206630054 Nguyễn Đặng Trà My LAW 305 SA K29VTD

13 29206635502 Lê Thị Hoài My LAW 305 SA K29VTD

14 29206642013 Phan Thị Diễm My LAW 305 SA K29VTD

15 29206624634 Trần Duyên Mỵ LAW 305 SA K29VTD

16 28218126010 Nguyễn Quang Nam LAW 305 SA K29VTD NỢ HP

17 29216656728 Nguyễn Lê Nam LAW 305 SA K29VTD

18 29206658133 Trương Thị Nga LAW 305 SA K29VTD

19 27211201896 Ngô Tấn Ngân LAW 305 SA K28VTD NỢ HP

20 29206365829 Hoàng Thị Ngân LAW 305 SA K29VBC

21 29206661852 Lê Thị Thu Ngân LAW 305 SA K29VTD

22 29207153655 Nguyễn Thị Kiều Ngân LAW 305 SA K29VBC

23 29211120133 Trần Huỳnh Đại Nghĩa LAW 305 SA K29VTD
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MÔN THI : LAW 305 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Báo Chí * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 21/07/2026   -   Phòng thi 210  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29216651512 Võ Chí Nghĩa LAW 305 SA K29VTD NỢ HP

2 29206635532 Nguyễn Bảo Ngọc LAW 305 SA K29VTD

3 29206661844 Sử Võ Trinh Nguyên LAW 305 SA K29VTD

4 29211148412 Vũ Đình Nguyên LAW 305 SA K29VTD

5 30216364525 Phan Trần Văn Nha LAW 305 SA K30VBC

6 29216664009 Trần Lê Bảo Nhân LAW 305 SA K29VTD

7 29206645030 Nguyễn Thị Yến Nhi LAW 305 SA K29VTD

8 29206650443 Nguyễn Phan Hương Nhi LAW 305 SA K29VTD

9 29206663894 Lê Thị Yến Nhi LAW 305 SA K29VTD

10 29206663895 Nguyễn Bảo Nhi LAW 305 SA K29VTD

11 29208235626 Trần Thị Khánh Nhi LAW 305 SA K29VTD

12 29209353423 Huỳnh Trần Thu Nhi LAW 305 SA K29VTD

13 29206664138 Nguyễn Quỳnh Như LAW 305 SA K29VTD

14 29206664408 Lê Phạm Tố Như LAW 305 SA K29VTD

15 29206361009 Nguyễn Thị Hồng Nhung LAW 305 SA K29VBC

16 29206351199 Dương Thị Tố Nữ LAW 305 SA K29VBC

17 29216124192 Phạm Thanh Phong LAW 305 SA K29VTD
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MÔN THI : LAW 305 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Báo Chí * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 21/07/2026   -   Phòng thi 211  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206633646 Châu Ngọc Nam Phương LAW 305 SA K29VTD

2 29216660817 Hà Trọng Quang LAW 305 SA K29VTD

3 29208454614 Trần Thị Thảo Quyên LAW 305 SA K29VBC

4 29206624685 Đặng Hoàng Như Quỳnh LAW 305 SA K29VTD

5 29206662430 Phan Nguyễn Xuân Quỳnh LAW 305 SA K29VTD

6 29216641701 Trần Ngọc Sơn LAW 305 SA K29VTD

7 29206653249 Nguyễn Thị Minh Tâm LAW 305 SA K29VTD

8 29212760967 Lê Văn Tiến Thành LAW 305 SA K29VTD

9 29216659472 Trần Minh Thạnh LAW 305 SA K29VTD

10 29206141708 Nguyễn Thị Thanh Thảo LAW 305 SA K29VTD

11 29206649518 Huỳnh Thanh Thảo LAW 305 SA K29VTD

12 29206663273 Nguyễn Thị Hồng Thảo LAW 305 SA K29VTD

13 29216658386 Trần Văn Cao Thiên LAW 305 SA K29VTD

14 29204555878 Phạm Nhật Anh Thư LAW 305 SA K29VTD

15 29206354852 Nguyễn Anh Thư LAW 305 SA K29VBC NỢ HP

16 29206648717 Võ Ngọc Minh Thư LAW 305 SA K29VTD

17 29206654381 Chiêm Lê Uyên Thư LAW 305 SA K29VTD

18 29206654914 Trương Thị Anh Thư LAW 305 SA K29VTD

19 29206663460 Trần Nguyễn Bảo Thư LAW 305 SA K29VTD

20 29216132040 Đỗ Thế Thuật LAW 305 SA K29VTD

21 29206622094 Liên Hoàng Khánh Thương LAW 305 SA K29VTD

22 29206634656 Huỳnh Thị Hoài Thương LAW 305 SA K29VTD

23 29204634810 Ung Thị Thúy LAW 305 SA K29VTD
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6/6

MÔN THI : LAW 305 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Luật Báo Chí * SỐ TÍN CHỈ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 21/07/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206663347 Trần Thị Thu Thùy LAW 305 SA K29VTD

2 29206324882 Hồ Thị Cẩm Tiên LAW 305 SA K29VBC

3 29206651740 Phan Thị Yến Tiên LAW 305 SA K29VTD

4 29216646264 Lê Thanh Toàn LAW 305 SA K29VTD

5 29206658899 Nguyễn Thị Kiều Trâm LAW 305 SA K29VTD

6 29206664589 Huỳnh Ngọc Anh Trâm LAW 305 SA K29VTD

7 29204665318 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân LAW 305 SA K29VTD

8 29206658987 Trần Thị Đoan Trang LAW 305 SA K29VTD

9 29206659407 Vũ Thị Kiều Trang LAW 305 SA K29VTD

10 29216664815 Lê Thị Huyền Trang LAW 305 SA K29VTD

11 29206664828 Hà Nguyễn Thuỷ Triều LAW 305 SA K29VTD

12 29208151779 Nguyễn Thị Thu Triều LAW 305 SA K29VTD

13 29206638517 Lê Thị Bảo Trúc LAW 305 SA K29VTD

14 29216355781 Nguyễn Hiếu Trung LAW 305 SA K29VBC NỢ HP

15 29216624868 Phạm Trường LAW 305 SA K29VTD

16 29206654841 Phạm Minh Tuyền LAW 305 SA K29VTD

17 29206659104 Nguyễn Thị Tuyết LAW 305 SA K29VTD

18 29216661924 Hoàng Long Vũ LAW 305 SA K29VTD

19 28206651729 Nguyễn Lê Hạ Vy LAW 305 SA K29VTD NỢ HP

20 29206355456 Trần Dương Thảo Vy LAW 305 SA K29VBC

21 29206635713 Nguyễn Thị Xuân Vy LAW 305 SA K29VTD

22 29206642019 Châu Tường Vy LAW 305 SA K29VTD

23 29206639325 Trần Hải Yến LAW 305 SA K29VTD
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